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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung hỗn hợp thảo dược vào khẩu phần ăn đến khả năng 

sinh trưởng, phát thải khí NH3, H2S và lượng vi khuẩn Clostridium perfringens (C. perfingens) trong phân lợn giai 

đoạn từ 30-60kg. Thí nghiệm gồm lô đối chứng không bổ sung thảo dược và hai lô bổ sung hỗn hợp thảo dược với 

hai mức khác nhau là 15g hoặc 20g cho 1kg thức ăn. Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung mức 15 và 20g hỗn hợp 

thảo dược vào khẩu phần ăn đã cải thiện tốc độ sinh trưởng lần lượt 11,67% và 13,45% so với lô đối chứng. Sau 28 

ngày, hàm lượng khí NH3 phát thải từ phân lợn ở lô thí nghiệm 1 (TD1) và lô thí nghiệm 2 (TD2) đã giảm lần lượt là 

51,58% và 49,47% và hàm lượng H2S ở lô TD1 và TD2 đã giảm lần lượt 13,92% và 51,03% so với lô đối chứng. Sau 

28 ngày thí nghiệm, số lượng vi khuẩn C. perfringens ở lô TD1 và TD2 giảm lần lượt 23,17% và 27,35% so với lô 

ĐC. Bổ sung hỗn hợp thảo dược ở mức 20g trong 1kg thức ăn có tác dụng giảm phát thải khí H2S và giảm số lượng 

vi khuẩn C. perfringens trong phân lợn tốt hơn mức bổ sung 15g thảo dược trong 1kg thức ăn. 

Từ khoá: Sinh trưởng, khí thải, NH3, H2S, thảo dược, C. perfringens 

Effects of Dietary Supplementation with Herbal Mixed Powder on Growth Performance, 
Gas Emission and Clostridium perfringens in Manure of Growing Pigs from 30-60kg 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the effects of dietary supplementation with herbal plants mixture on growth 

performance, gas emmission of NH3 and H2S and Clostridium perfringens (C. perfingens) bacterium in manure of growing 

pigs from 30-60kg. Experimental pigs were divided into three groups, a control group without herbal plants mixture and 

two groups with two different levels of herbal plants mixture supplementation, 15 grams or 20 grams for one kg of feed. 

The supplementation with 15 grams and 20 grams herbal plants mixture improved the average daily gain by 11.67% and 

13.45%, respectively, compared with the control. After 28 days of using feed with supplementation herbal plants mixture, 

the concentration of NH3 emissions from pig manure in experimental group 1 (TD1) and experimental group 2 (TD2) has 

decreased by 51.58% and 49.47%, respectively, and the concentration of H2S in TD1 group and TD2 group has 

decreased by 13.92% and 51.03%, respectively, compared to the control group. The concentration of C. perfringens in 

the TD1 group and TD2 group decreased by 23.17% and 27.35%, respectively, compared with the control group. The 

supplementation herbal plants mixture at 20 grams per kilogram of feed had better effect on reducing H2S emissions and 

the concentration of C. perfringens in pig manure than adding 15 grams of herbal plants mixture per kilogram of feed. 

Keywords: Growth performance, GAS emission; NH3, H2S, Herbal plants, C. perfringens. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay nhĂng nghiên cĀu nhìm tìm ra giâi 

pháp hän chế tác động gây ô nhiễm môi trþąng tÿ 

chën nuôi là nhiệm vý quan trọng và luôn đþĉc 

þu tiên. Trong nhĂng nëm qua, thâo dþĉc đþĉc sā 

dýng nhþ chçt bổ sung trong khèu phæn ën nhìm 

câi thiện khâ nëng sinh trþćng và kháng bệnh 

cûa vêt nuôi. Theo Mirzaei-Aghsaghali (2012) 

thâo dþĉc nhþ quế, hồi, có xä hþĄng cò tác dýng 
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kích thích tính thèm ën và câi thiện khâ nëng 

tiêu hoá cûa vêt nuôi.  

Theo Liang & cs. (2009) bổ sung sân phèm 

chiết xuçt tÿ quế vào khèu phæn ën cò thể câi 

thiện phát thâi khí NH3 và H2S bìng cách giâm 

tốc độ phân hûy urê và sinh ra sulfua hòa tan. 

Cüng theo Dilawar & cs. (2019), bổ sung chçt 

chiết tÿ húng quế (Mentha Arvensis) trong khèu 

phæn ën đã câi thiện khâ nëng sinh trþćng và 

làm giâm lþĉng phát thâi khí H2S và NH3 tÿ 

phân gà. Ở Việt Nam, hồi, quế và hoàn ngọc đþĉc 

trồng phổ biến hoặc mọc däi (đĄn kim). Các loäi 

thâo dþĉc này đã đþĉc một số nhà khoa học trên 

thế giĆi nghiên cĀu để bổ sung vào thĀc ën và 

nþĆc uống cho vêt nuôi. Memon & cs. (2020) 

nghiên cĀu ânh hþćng cûa đĄn kim đến sĀc khoê 

đþąng ruột cûa gà nhiễm bệnh cæu trùng. 

Shahrajabian & cs. (2020) nghiên cĀu sā dýng 

tinh dæu hồi trong kháng khuèn và chống nçm 

trong điều trð bệnh hen, cúm.  

Ở nþĆc ta, đã cò một số nghiên cĀu về sân 

phèm chiết xuçt tÿ thâo dþĉc bổ sung vào khèu 

phæn ën cho lĉn nhìm thay thế kháng sinh. Lã 

Vën Kính & cs. (2015) nghiên cĀu về bổ sung cao 

chiết xuçt tÿ xä can, bọ mím, dâu tìm và quế 

vào khèu phæn ën cho lĉn thðt làm giâm tî lệ míc 

bệnh hội chĀng đþąng hô hçp ć lĉn. Phäm Sỹ 

Tiệp & Nguyên Vën Bình (2008) sā dýng hỗn hĉp 

thâo dþĉc gồm mäch nha, sĄn tra, thæn khúc, sā 

quân tā, xa tiền, ngþu tçt bổ sung vào khèu phæn 

ën đã câi thiện khâ nëng sinh trþćng cûa lĉn 

choai ć giai đoän tÿ 20-50kg. Hiện nay chþa cò 

nghiên cĀu về bổ sung hỗn hĉp thâo dþĉc däng 

bột gồm đĄn kim, hoàn ngọc, hồi và quế vào khèu 

phæn ën cho lĉn giai đoän tÿ 30-60kg nhìm làm 

giâm lþĉng khí thâi và vi khuèn C. perfringens 

trong phân lĉn. Nghiên cĀu này nhìm đánh giá 

ânh hþćng cûa bổ sung hỗn hĉp thâo dþĉc däng 

bột gồm đĄn kim, hoàn ngọc, hồi và quế vào khèu 

phæn ën đến khâ nëng sinh trþćng, lþĉng khí 

NH3, H2S và vi khuèn C. perfringens trong phân 

lĉn giai đoän tÿ 30-60kg. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu nghiên cĀu là hỗn hĉp thâo dþĉc 

däng bột gồm đĄn kim, hoàn ngọc, hồi và quế.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện tÿ tháng 8 đến 

tháng 10 nëm 2021 täi trang träi chën nuôi lĉn 

xã Cèm Hoàng, huyện Cèm Giàng, tînh Hâi 

DþĄng trên tổng số 24 con lĉn F1(Landrace × 

Yorkshire) khoê mänh, có khối lþĉng trung bình 

tÿ 30,28 ± 1,35 kg/con, thąi gian thí nghiệm là 

45 ngày. Lĉn đþĉc chia ngéu nhiên vào 3 lô, mỗi 

lô 8 con gồm 5 đăc thiến và 3 cái, lĉn đþĉc bçm 

số tai đánh dçu tÿng cá thể. Lô đối chĀng (ĐC) 

sā dýng khèu phæn cĄ sć (KPCS) (Bâng 1), khèu 

phæn cĄ sć đþĉc xây dăng tham khâo theo 

TCVN:1547-2020 về thĀc ën chën nuôi - thĀc 

ën hỗ hĉp cho lĉn. Lô thí nghiệm 1 (TD1) sā 

dýng KPCS và bổ sung 15g hỗn hĉp thâo dþĉc 

cho 1kg thĀc ën, lô thí ngiệm 2 (TD2) sā dýng 

KPCS và bổ sung 20g hỗn hĉp thâo dþĉc cho 

1kg thĀc ën. Hỗn hĉp thâo dþĉc gồm 65% đĄn 

kim, 25% hoàn ngọc, 6% quế và 4% hồi. ĐĄn kim 

sā dýng các phæn: thân, cành, lá và hoa; hoàn 

ngọc sā dýng thân, cành và lá; quế: sā dýng 

cành quế chi và hồi: sā dýng hoa hồi. Tçt câ 

thâo dþĉc đþĉc phĄi khô và nghiền thành bột 

riêng cho tÿng loäi, sau đò đþĉc phối trộn theo tî 

lệ quy đðnh để thành hỗn hĉp thâo dþĉc. Hỗn 

hĉp thâo dþĉc đþĉc bổ sung vào khèu phæn ën 

theo tÿng læn phối trộn, mỗi læn phối trộn hỗn 

hĉp thĀc ën sā dýng trong 7 ngày. 

ThĀc ën sau khi phối trộn së đþĉc lçy 3 

méu, mỗi méu 200g và phân tích thành phæn 

dinh dþĈng cûa khèu phæn ën täi Phòng thí 

nghiệm Trung tåm Khoa Chën nuôi, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam. Chî tiêu protein thô 

đþĉc phån tích theo hþĆng dén cûa TCVN 4328: 

2007, canxi phån tích theo hþĆng dén cûa 

TCVN 1526:2007, phospho phân tích theo 

hþĆng dén cûa TCVN 1525:2001, lipid phân tích 

theo hþĆng dén cûa TCVN 4331:2001, xĄ thô 

đþĉc phån tích theo hþĆng dén cûa TCVN 

4329:2007 và khoáng tổng số phân tích theo 

hþĆng dén cûa TCVN 4327:2007. Giá trð nëng 

lþĉng trao đổi (ME) đþĉc tính theo hþĆng dén 

cûa Noblet & Perez (1993), ME (Kcal/kilogam 

vêt chçt khô) = 4.168 – 12,3 × Ash + 1,4CP + 

4,1EE – 6,1CF, trong đò Ash: khoáng tổng số; 

CP: protein thô; EE: lipid; CF: xĄ thô. 
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Toàn bộ đàn lĉn đþĉc nuôi cùng khu 

chuồng và đþĉc chëm sòc cùng quy trình theo 

tiêu chuèn ngành 10 TCN 740-2006 (Bộ 

NN&PTNT, 2006). Chuồng nuôi lĉn thí nghiệm 

là kiểu chuồng hć, mái bìng tçm lĉp fibro xi 

mëng, cò hệ thống làm mát bìng giàn phun 

nþĆc trên mái. Lối ra vào khu văc chën nuôi cò 

hố tiêu độc, khā trùng bìng vôi bột. ThĀc ën 

chën nuôi sā dýng trong nghiên cĀu này không 

chĀa các loäi kháng sinh, chçt cçm sā dýng 

trong chën nuôi. 

2.2.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng của 

lợn thí nghiệm 

Đánh giá khâ nëng sinh trþćng cûa lĉn gồm 

các chî tiêu khối lþĉng bít đæu thí nghiệm 

(kg/con), khối lþĉng kết thúc thí nghiệm 

(kg/con), sinh trþćng tuyệt đối (ADG) 

(g/con/ngày) = (khối lþĉng lĉn kết thúc thí 

nghiệm (g) – khối lþĉng lĉn bít đæu thí nghiệm 

(g))/thąi gian nuôi (ngày), hiệu quâ sā dýng thĀc 

ën (FCR) = lþĉng thĀc ën tiêu tốn/con (kg)/khối 

lþĉng tëng (kg). Lĉn đþĉc cân tÿng con täi thąi 

điểm bít đæu nuôi, sau 45 ngày thí nghiệm cân 

läi tÿng con bìng cån cĄ học (cån đồng hồ) 

100kg ± 0,1 để tính khối lþĉng lĉn kết thúc thí 

nghiệm. Lþĉng thĀc ën tiêu tốn đþĉc tính bìng 

tổng khối lþĉng thĀc ën cûa lô trong giai đoän 

thí nghiệm chia cho số con trong lô. Số lþĉng 

lĉn đã đþĉc ghi chép hìng ngày trong quá trình 

thí nghiệm. 

2.2.2. Đánh giá lượng khí H2S, NH3 phát 

thải từ phân lợn 

Thu thêp méu phân lĉn täi ba lô thí nghiệm 

vào cùng một thąi điểm trong ngày. Méu đþĉc 

lçy vào ngày 1 (ngày bít đæu thí nghiệm), 7; 14, 

21 và 28 ngày sau khi lĉn ën thĀc ën cò bổ sung 

hỗn hĉp thâo dþĉc. Mỗi lô thí nghiệm lçy 3 méu 

phân, mỗi méu phân có khối lþĉng 500g và 

đăng trong hộp kín. Khối lþĉng méu và thể tích 

hộp đăng méu khí là nhþ nhau ć tçt câ méu. 

Lçy méu phân lĉn đþĉc thăc hiện theo hþĆng 

dén cûa cûa Chang & cs. (2017). Méu phån đþĉc 

bâo quân ć nhiệt độ phòng tÿ 4-5 gią và lþĉng 

khí đþĉc đo täi Phòng Thí nghiệm Khoa Thú y, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đo lþĉng khí 

thâi phát thâi tÿ phân lĉn bìng phþĄng pháp 

đþĉc mô tâ bći Phäm Hồng Ngân & cs. (2022). 

Sau khi sýc khí xong, thu toàn bộ dung dðch 

H2SO4 hoặc dung dðch I2 trong 3 bình rāa khí và 

đðnh lþĉng H2SO4, I2 dþ bìng phþĄng pháp 

chuèn độ. 

Bâng 1. Khẩu phần ăn cơ sở 

Nguyên liệu  KPCS (%) 

Ngô nghiền  38,00 

Cám gạo tẻ  22,40 

Cám mạch  20,00 

Bột thịt  7,00 

Khô đậu tương  10,00 

Bột đá  1,00 

Premix khoáng - vitamin
1
  0,50 

NaCl  0,30 

Men tiêu hóa
2
  0,50 

L-Lysine  0,20 

DL-Methionine  0,10 

Ghi chú: 1: Thành phần chính gồm: FeSO4:  

150-200 mg/kg, ZnSO4: 200-300 mg/kg, CuSO4:  

250-300 mg/kg, MnSO4: 70-100 mg/kg, Vitamin D3:  

1.106 UI, Vitamin C: 1.000 mg/kg; 2: Thành phần chính 

gồm: Vitamin A: 3.000.000 UI, Vitamin E: 100.000 UI, 

Saccharomymes Cerevisiae: 5 × 108 CFU. 
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Bâng 2. Thành phần và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn 

Chỉ tiêu 
Lô thí nghiệm 

ĐC TD1 TD2 

Vật chất khô (%) 88,92 88,41 89,06 

Protein thô (%) 18,04 18,14 18,16 

Xơ thô (%) 5,22 5,77 5,59 

Canxi (%) 0,93 1,11 1,21 

Phospho (%) 0,85 0,79 0,86 

Lipid (%) 7,55 7,22 7,26 

Khoáng tổng số (%) 8,86 8,73 8,80 

ME (Kcal/kilogam vật chất khô) 4.083,39 4.080,42 4.080,85 

Ghi chú: ĐC: Lợn ăn khẩu phần cơ sở; TD1: Lợn ăn khẩu phẩn ăn cơ sở và bổ 

sung 15g hỗn hợp thâo dược; TD2: Lợn ăn khẩu phần ăn cơ sở và bổ sung 20g hỗn 

hợp thâo dược. 

2.2.3. Đánh giá lượng vi khuẩn  

C. perfringens trong phân lợn 

Đánh giá lþĉng vi khuèn C. perfringens 

trong phân lĉn ć ba lô thí nghiệm täi 5 thąi 

điểm gồm: ngày bít đæu thí nghiệm (1 ngày), 7 

ngày; 14 ngày, 21 ngày và 28 ngày sau
 
sau khi 

nuôi lĉn bìng thĀc ën cò bổ sung hỗn hĉp thâo 

dþĉc. Täi mỗi thąi điểm lçy 3 méu phân cûa mỗi 

lô gồm 2 con đăc, 1 con cái, nhĂng cá thể này 

đþĉc lçy méu tÿ ngày bít đæu thí nghiệm qua 

các thąi điểm lçy méu đến khi kết thúc thí 

nghiệm ć 28 ngày tuổi.  

Méu phån đþĉc lçy ć trăc tràng cûa lĉn qua 

hêu môn, đþa tëm bông vào bên trong hêu môn 

lĉn, sau đò ngoáy trñn. Sau khi lçy méu phân 

tëm bông đþĉc đþa ngay vào ống falcon chĀa 

dung dðch đệm Buffered Peptone Water (BPW). 

Lþĉng vi khuèn C. perfingens trong phân lĉn 

đþĉc xác đðnh theo theo hþĆng dén TCVN 

6404:2016. Mỗi 1g méu phån đþĉc đồng nhçt vĆi 

9ml nþĆc trong ống nghiệm. Méu sau đò đþĉc 

pha loãng liên tiếp theo cĄ số 10. Sau khi pha 

loãng lçy 1ml méu vào đïa petri chĀa 10ml 

thäch Tryptose Sulphite Cycloserine Agar (TSC) 

bổ sung lñng đổ trĀng gà. Sau đò, đïa thäch đþĉc 

để ć nhiệt độ phòng 3-5 phút rồi đổ lĆp thäch 

TSC thĀ 2 lên bề mặt đïa petri để täo điều kiện 

yếm khí. Đïa petri sau đò đþĉc û ć 37C trong 

điều kiện yếm khí trong 24h. Đặc điểm cûa 

khuèn läc C. perfringens cò màu đen và cò 

quæng mą đýc bao quanh. Chọn 5 khuèn läc 

điển hình, sau đò đem nhuộm Gram và giám 

đðnh sinh hoá (Lactose Gelatin Medium, 

Motility Nitrate Medium). Tÿ kết quâ sinh hoá, 

lþĉng vi khuèn C. perfringens së đþĉc xác đðnh 

thông qua tỷ lệ khuèn läc dþĄng tính vĆi số 

khuèn läc đã chọn thā sinh hoá.  

2.3. Xử lý số liệu 

Ảnh hþćng cûa bổ sung thâo dþĉc vào khèu 

phæn ën đến các chî tiêu sinh trþćng cûa lĉn 

giai đoän tÿ 30 đến 60kg đþĉc phân tích bìng 

mô hình 1: 

Yij = µ + αi + ij  (1) 

Trong đò: Yij: Các chî tiêu sinh trþćng ć 

công thĀc thĀ i cûa quan sát j; m: Trung bình 

chung; αi: Ảnh hþćng cûa mĀc bổ sung thĀ i  

(i = 3; ĐC, TD1 và TD2) và ij: Sai số ngéu 

nhiên. Các tham số thống kê bao gồm trung 

bình (Mean) và sai số cûa các số trung bình 

(SEM). So sánh cặp giĂa các Mean bìng phép 

thÿ Ducan vĆi mĀc ý nghïa P <0,05.  

Hàm lþĉng NH3, H2S và số lþĉng vi khuèn 

C. perfringens đþĉc phân tích bìng mô hình 2: 

Yijk = µ + αi + βj + ijk  (2) 

Trong đò: Yijk: hàm lþĉng NH3, H2S hoặc 

logarit cĄ số 10 cûa số lþĉng vi khuèn  

C. perfringens; m: Trung bình chung; αi: Ảnh 

hþćng cûa mĀc bổ sung thĀ i (i = 3; ĐC, TD1 và 

TD2); βj: Ảnh cûa thąi điểm lçy méu j (j = 5; 1, 7, 

21 và 28 ngày thí nghiệm) và ijk: Sai số ngéu 
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nhiên. Các tham số thống kê bao gồm trung bình 

bình phþĄng nhó nhçt (LSM) và sai số cûa giá trð 

trung bình (SEM). So sánh cặp giĂa các LSM 

bìng phép thā Tukey vĆi mĀc ý nghïa P <0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khâ năng sinh trưởng của lợn 

Kết quâ về khâ nëng sinh trþćng cûa lĉn 

nuôi bìng các khèu phæn ën khác nhau đþĉc 

trình bày ć bâng 3. 

Khối lþĉng lĉn bít đæu thí nghiệm không có 

să khác nhau giĂa các lô (P >0,05). Sau 45 ngày 

thí nghiệm, khối lþĉng và tốc độ sinh trþćng cûa 

lĉn ć lô bổ sung thâo dþĉc (TD1 và TD2) là lĆn 

hĄn so vĆi lô ĐC (P <0,05). Không cò să khác 

nhau về tốc độ sinh trþćng giĂa lô TD1 và TD2 

(P >0,05). Tốc độ sinh trþćng cûa lĉn ć lô TD2 

cao hĄn so vĆi lô ĐC 13,45% và ć lô TD1 có tốc 

độ sinh trþćng cao hĄn so vĆi lô đối chĀng 

11,67%. Có thể nhên thçy khi bổ thâo dþĉc 

trong khèu phæn ën đã câi thiện khâ nëng sinh 

trþćng cûa lĉn.  

Theo Lin & cs. (2020) bổ sung thâo dþĉc vào 

khèu phæn ën cò thể câi thiện să phát triển cûa 

lông nhung góp phæn giúp đþąng ruột hçp thý tốt 

hĄn các chçt dinh dþĈng và câi thiện khâ nëng 

sinh trþćng cûa lĉn. Hỗn hĉp thâo dþĉc bổ sung 

vào khèu phæn ën thí nghiệm gồm đĄn kim, hoàn 

ngọc, hồi và quế. Theo Bartolome & cs. (2013) 

trong đĄn kim cò chĀa chçt flavonoids và theo 

Cabuk & cs. (2003) cho biết trong quế có chĀa 

cinnamaldehyde, flavonoids. Các chçt flavonoids, 

cinnamaldehyde trong thâo dþĉc có tác dýng 

điều hoà chĀc nëng đþąng ruột bìng cách tëng 

cþąng hoät động cûa các enzyme tiêu hoá, tÿ đò 

câi thiện hiệu quâ sā dýng thĀc ën và câi thiện 

tốc độ sinh trþćng cûa vêt nuôi (Windisch & cs., 

2008). Cüng theo Huynh Kim Dieu & cs. (2006) 

bổ sung bột lá hoàn ngọc trong thĀc ën ngën 

ngÿa hội chĀng tiêu chây và câi thiện khâ nëng 

sinh trþćng ć lĉn.  

3.2. Đánh giá lượng khí NH3, H2S phát thâi 

từ phân lợn 

Hàm lþĉng khí NH3 phát thâi tÿ phân lĉn 

theo thąi gian nuôi đþĉc trình bày ć bâng 4. Ở 

thąi điểm bít đæu thí nghiệm hàm khí NH3 phát 

thâi tÿ phân lĉn là nhþ nhau giĂa các lô  

(P >0,05). Tÿ 7 ngày thí nghiệm hàm lþĉng khí 

NH3 phát thâi tÿ phân lĉn ć lô TD1 và TD2 là 

thçp hĄn so vĆi lô ĐC (P <0,05), trong khi hàm 

lþĉng khí NH3 không có să khác nhau giĂa hai 

lô TD1 và TD2 (P >0,05). Sau 14 ngày sā dýng 

thĀc ën bổ sung hỗn hĉp thâo dþĉc hàm lþĉng 

khí NH3 phát thâi tÿ phân lĉn ć lô TD1 và TD2 

læn lþĉt giâm tĆi 45,74% và 44,68% so vĆi lô đối 

chĀng. Và sau 28 ngày thí nghiệm hàm lþĉng 

khí NH3 phát thâi tÿ phân lĉn ć lô TD1 và TD2 

læn lþĉt giâm 51,58% và 49,47% so vĆi lô ĐC.  

Theo Cho & cs. (2005) nghiên cĀu ânh 

hþćng cûa việc bổ sung tinh dæu chiết xuçt tÿ 

đinh hþĄng và quế trong khèu phæn ën cûa lĉn 

con cai sĂa đã gúp câi thiện khâ nëng sinh 

trþćng và làm giâm hàm lþĉng phát thâi khí 

H2S và NH3 tÿ phân lĉn. 

Hàm lþĉng HN3 phát thâi tÿ phân lĉn cûa 

các lô cò xu hþĆng giâm trong giai đoän thí 

nghiệm. Hàm lþĉng khí NH3 giâm mänh tÿ 1 

đến 7 ngày thí nghiệm (P <0,05) sau đò giâm 

không đáng kể ć giai đoän tÿ 14 đến 28 ngày thí 

nghiệm (P >0,05). Ở 28 ngày thí nghiệm, hàm 

lþĉng khí NH3 thâi ra tÿ phân lĉn cûa lô TD1 

giâm 77,56% so vĆi khi bít đæu thí nghiệm, sau 

đò đến lô TD2 giâm 76% và ć lô ĐC giâm 52,5% 

so vĆi khi bít đæu thí nghiệm. 

Bâng 3. Khâ năng sinh trưởng của lợn ở các công thức thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC (n = 8)  TD1 (n = 8) TD2 (n = 8) SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg/con) 30,39 30,25 30,18 0,67 

Khối lượng kết thúc (kg/con) 60,47
b
 63,86

ab
 64,29

a
 1,52 

Tăng khối lượng trung bình hàng ngày (g/con/ngày) 668,84
b
 746,87

a
 758,77

a
 31,39 

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg)
1
 2,63 2,60 2,54 - 

Ghi chú: 1: n = 1; Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Bâng 4. Hàm lượng khí NH3 phát thâi từ phân lợn trong giai đoạn thí nghiệm (ml/l) 

Ngày thí nghiệm ĐC (n = 3) TD1 (n = 3) TD2 (n = 3) SEM 

1 0,200
A
 0,205

A
  0,200

A
  0,002 

7 0,114
aB

 0,100
bB

  0,107
bB

  0,002 

14 0,093
aC

  0,051
bC

  0,052
bC

  0,002 

21 0,091
aC

  0,050
bC

  0,049
bC

  0,002 

28 0,095
aC

  0,046
bC

  0,048
bC

  0,002 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái thường (a, b, c) khác nhau là sai khác có ý 

nghĩa thống kê P <0,05; Trong cùng một cột các giá trị mang chữ cái in hoa (A, B, C) khác nhau là 

khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,05. 

Bâng 5. Hàm lượng khí H2S phát thâi từ phân lợn trong giai đoạn thí nghiệm (ml/l) 

Ngày thí nghiệm ĐC (n = 3) TD1 (n = 3) TD2 (n = 3) SEM 

1 0,238
A
  0,240

A
  0,239

A
  0,002 

7 0,201
aB

  0,179
bB

  0,160
cB

  0,002 

14 0,195
aB

  0,175
bB

  0,131
cC

  0,002 

21 0,194
aB

  0,169
bB

 0,110
cD

  0,002 

28 0,194
aB

  0,167
bB

  0,095
cD

  0,002 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái thường (a, b, c) khác nhau là sai khác có ý 

nghĩa thống kê P <0,05; Trong cùng một cột, các giá trị mang chữ cái in hoa (A, B, C, D) khác nhau là 

khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,05. 

Hàm lþĉng khí H2S phát thâi tÿ phân lĉn 

trong giai đoän thí nghiệm tÿ 1-28 ngày đþĉc 

trình bày nhþ bâng 5. Hàm lþĉng khí H2S phát 

thâi tÿ phân lĉn khi bít đæu thí nghiệm là không 

có să khác nhau giĂa các lô (P >0,05), tÿ sau 7 

ngày thí nghiệm hàm lþĉng khí H2S phát thâi tÿ 

phân lĉn thçp nhçt ć lô TD2, sau đò đến lô TD1 

và cao nhçt ć lô ĐC (P <0,05). Ở ngày thí nghiệm 

thĀ 28 hàm lþĉng khí H2S phát thâi tÿ phân lĉn 

ć lô TD2 giâm 51,03% so vĆi lô ĐC và giâm 

43,11% so vĆi lô TD1. Trong khi ć cùng thąi điểm 

28 ngày thí nghiệm lô TD1 giâm 13,92% hàm 

lþĉng khí H2S phát thâi tÿ phân lĉn so vĆi lô ĐC.  

Hàm lþĉng khí H2S phát thâi tÿ phân lĉn ć 

câ ba lô thí nghiệm giâm so vĆi khi bít đæu thí 

nghiệm (P <0,05). Tÿ 7 đến 28 ngày thí nghiệm, 

hàm lþĉng khí H2S phát thâi tÿ phân lĉn không 

có să khác biệt giĂa các thąi điểm ć lô ĐC và 

cüng không khác nhau giĂa các thąi điểm ć lô 

TD1. Trong khi ć lô TD2, hàm lþĉng khí H2S 

phát thâi tÿ phân lĉn cò xu hþĆng giâm dæn tÿ 

thąi điểm bít đæu thí nghiệm, đến 7 ngày, 14 

ngày và 21 ngày thí nghiệm (P <0,05) và không 

có să khác nhau giĂa hai thąi điểm 21 và 28 

ngày thí nghiệm (P >0,05). Có thể nhên thçy, bổ 

sung thâo dþĉc ć lô TD2 có hiệu quâ làm giâm 

hàm lþĉng khí H2S theo thąi gian sā dýng tÿ 1 

đến 21 ngày thí nghiệm.  

Theo Zhu (2000), khí thâi đþĉc thâi ra 

ngoài theo phân và vi sinh vêt trong phån đòng 

vai trò chính trong việc phân huỷ các chçt trong 

phân, tÿ đò sinh ra mùi hôi cûa phån. Đồng thąi 

khi câi thiện đþĉc khâ nëng tiêu hoá và hçp thu 

chçt dinh dþĈng cûa lĉn së làm giâm mùi hôi tÿ 

phân lĉn. Theo Al-Kassie (2009) trong quế có 

các chçt cinnamaldehyde và eugenol có tác dýng 

tëng cþąng chuyển hoá thĀc ën và câi thiện hiệu 

quâ sā dýng thĀc ën cûa lĉn. Theo Liang & cs. 

(2009) cho biết bổ sung sân phèm chiết xuçt tÿ 

quế vào khèu phæn ën cho lĉn cai sĂa đã làm 

giâm phát thâi khí NH3 và H2S tÿ phân lĉn 

bìng cách làm chêm tốc độ phân huỷ ure và 

sinh ra sunfua hoà tan.  

3.3. Đánh giá số lượng vi khuẩn  

C. perfringens trong phân lợn 

Số lþĉng vi khuèn C. perfringens trong phân 

lĉn ć các lô thí nghiệm đþĉc trình bày ć bâng 6. 
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Bâng 6. Số lượng vi khuẩn C. perfringens trong phân lợn thí nghiệm (log10, CFU/g) 

Ngày thí nghiệm ĐC (n = 3) TD1 (n = 3) TD2 (n = 3) SEM 

1 4,87  4,98
A
  4,79

A
  0,12 

7 4,88
a
  4,87

aA
  4,37

bA
  0,12 

14 4,87
a
  4,57

bB
  3,88

cB
  0,12 

21 4,85
a
  3,75

bC
  3,45

cC
  0,12 

28 4,79
a
  3,68

bC
  3,48

cC
  0,12 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái thường (a, b, c) khác nhau là sai khác có ý nghĩa 

thống kê P <0,05; Trong cùng một cột, các giá trị mang chữ cái in hoa (A, B, C) khác nhau là khác nhau 

có ý nghĩa thống kê P <0,05. 

Khi bít đæu thí nghiệm, số lþĉng vi khuèn 

C. perfringens trong phân lĉn không có să khác 

nhau giĂa các lô (P >0,05). Sau 7 ngày thí 

nghiệm, số lþĉng vi khuèn C. perfringens trong 

phân lĉn ć lô TD2 giâm 10,45% so vĆi lô ĐC  

(P <0,05). Trong khi ć lô TD1 tĆi thąi điểm 14 

ngày thí nghiệm, số lþĉng vi khuèn  

C. perfringens trong phân lĉn mĆi giâm 8,16% 

so vĆi lô ĐC vĆi P <0,05. Ở 28 ngày thí nghiệm 

số lþĉng vi khuèn C. perfringens ć lô TD2 và lô 

TD1 læn lþĉt thçp hĄn 27,35 và 23,17% so vĆi lô 

ĐC và số lþĉng vi khuèn C. perfringens ć lô TD2 

thçp hĄn 5,43% so vĆi lô TD1. Khi sā dýng thĀc 

ën bổ sung hỗn hĉp thâo dþĉc së làm giâm số 

lþĉng vi khuèn C. perfringens trong phân lĉn và 

bổ sung hỗn hĉp thâo dþĉc ć mĀc 20g cho 1kg 

thĀc ën (lô TD2) së có tác dýng làm giâm số 

lþĉng vi khuèn C. perfringens trong phân lĉn 

tốt hĄn so vĆi mĀc bổ sung 10g cho 1kg thĀc ën 

(lô TD1).  

Theo Zhu (2000) vi khuèn C. perfringens là 

nguyên nhân chính sinh ra các axit béo dễ bay 

hĄi và mùi hôi tÿ phân lĉn thông qua quá trình 

phân huỷ các chçt trong phân. Vi khuèn  

C. perfringens phân huỷ axit amin trong phân 

lĉn và sinh ra các khí NH3 và H2S. Vì vêy khi 

giâm lþĉng vi khuèn C. perfringens trong trong 

phân lĉn së làm giâm phát thâi khí NH3 và H2S.  

4. KẾT LUẬN 

Bổ sung 10-20g hỗn hĉp thâo dþĉc gồm đĄn 

kim, hoàn ngọc, quế và hồi đã câi thiện læn lþĉt 

11,67% và 13,45% tốc độ sinh trþćng cûa lĉn ć 

giai đoän tÿ 30-60kg so vĆi lô đối chĀng không 

bổ sung hỗn hĉp thâo dþĉc. 

Bổ sung hỗn hĉp thâo dþĉc đã làm giâm 

phát thâi khí NH3, H2S tÿ phân lĉn và giâm 

lþĉng vi khuèn C. perfringens trong phân lĉn so 

vĆi lô khèu phæn cĄ sć không bổ sung hỗn hĉp 

thâo dþĉc. Sau 28 ngày sā dýng thĀc ën bổ sung 

thâo dþĉc, hàm lþĉng khí NH3 phát thâi tÿ 

phân lĉn ć lô TD1 và TD2 đã giâm læn lþĉt là 

51,58% và 49,47% so vĆi lô ĐC và hàm lþĉng 

khí H2S đã giâm 13,92% ć lô TD1 và giâm 

51,03% ć lô TD2 so vĆi lô ĐC. Số lþĉng vi khuèn 

C. perfringens ć lô TD2 giâm hĄn 27,35 và lô 

TD1 giâm 23,17% so vĆi lô ĐC. 

Bổ sung thâo dþĉc ć mĀc 20g cho 1kg thĀc 

ën cò tác dýng tốt hĄn mĀc bổ sung 15g về giâm 

phát thâi khí H2S và giâm số lþĉng vi khuèn  

C. perfringens trong phân lĉn.  

Kết quâ cûa nghiên cĀu này bþĆc đæu đã 

phân ánh đþĉc ânh hþćng cûa bổ sung thâo 

dþĉc ć các mĀc 1,5 và 2% trong khèu phæn ën 

làm giâm phát thâi khí NH3 và H2S, lþĉng vi 

khuèn C. perfringens trong phân lĉn. Cæn có 

nhĂng nghiên cĀu tiếp theo đánh giá tác dýng 

cûa thâo dþĉc bổ sung trong khèu phæn ën đến 

phát thâi khí NH3 và H2S trong chuồng nuôi.  
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